
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

 Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu hỏi dưới đây. 

Câu 1: Nội dung nào không đúng khi nói về tầm quan trọng của nghề nghiệp đối với con người? 

A. Mang lại cho con người nguồn thu nhập ổn định, bền vững để chăm lo cho bản thân và 

gia đình. 

B. Góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội, đảm bảo kỉ cương, ổn định xã hội.  

C. Tạo ra môi trường để con người phát triển nhân cách, phát huy năng lực, sở trường. 

D. Giúp con người thỏa mãn đam mê, tạo nên niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống.  

Câu 2:  Theo em, một người khi lựa chọn nghề nghiệp thường dựa trên những yếu tố nào để có sự 

lựa chọn đúng đắn? 

         A. Yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. 

         B. Yếu tố năng lực và yếu tố môi trường làm việc. 

         C. Yếu tố chủ quan và yếu tố năng lực. 

         D. Yếu tố xã hội và yếu tố khách quan. 

Câu 3: Hình ảnh dưới đây nói về ngành nghề nào trong lĩnh vực kĩ thuật và công nghệ? 

  
A. Kĩ sư tự động hóa.       B. Thợ cơ khí.  

C. Kĩ sư điện.        D. Kĩ thuật hệ thống 

Câu 4: Điểm giống nhau giữa nghề nghiệp và việc làm là:   

A. Sử dụng kĩ năng, kĩ xảo, kiến thức để tạo ra sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xã hội.  

B. Bao gồm những công việc nhất thời và lâu dài, đáp ứng nhu cầu kiếm sống.  

C. Là dạng lao động đòi hỏi ở con người quá trình đào tạo chuyên biệt.  

D. Là quá trình người lao động được giao cho làm và được trà công.  

Câu 5: Nội dung nào không đúng khi nói về giáo dục mầm non?  

A. Bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo mà trẻ em từ 06 tuổi đến 11 tuổi được chăm sóc và học tập.  

B. Bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo mà trẻ em từ 03 tháng đến 05 tuổi được chăm sóc và học 

tập.  

C. Bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo mà trẻ em từ 03 tháng đến 10 tuổi được chăm sóc và học 

tập.  

D. Bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo mà trẻ em từ 03 tuổi đến 05 tuổi được chăm sóc và học tập. 

Câu 6: Giáo dục mầm non bao gồm.   

A. Mẫu giáo, tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông.  

B. Trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng.  

C. Nhà trẻ và mẫu giáo.  

D. Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông. 

 

    PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẢO THẮNG 

TRƯỜNG PTDTBT THCS  

XÃ THÁI NIÊN 

 

 

 

ĐỀ SỐ 1 

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  HỌC KỲ I 

Năm học: 2024 - 2025 

Môn: Công nghệ - Lớp 9 

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) 

(Đề gồm 17 câu 2 trang) ĐỀ CHÍNH THỨC 



Câu 7: Giáo dục đại học dành cho những đối tượng nào?  

A. Dành cho người học tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt nghiệp trình độ cao đẳng; dành cho 

trình độ thạc sĩ; dành cho trình độ tiến sĩ.  

B. Dành cho người học tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng; dành cho trình độ tiến sĩ.  

C. Dành cho người học tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng.  

D. Dành cho người học tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt 

nghiệp trình độ cao đẳng; dành cho trình độ thạc sĩ; dành cho trình độ tiến sĩ. 

Câu 8: Giáo dục phổ thông có hai thời điểm phân luồng là gì?   

A. Sau tốt nghiệp trung học phổ thông và sau tốt nghiệp đại học.  

B. Sau tốt nghiệp trung học tiểu học và sau tốt nghiệp trung học cơ sở.   

C. Sau tốt nghiệp trung học cơ sở và sau tốt nghiệp trung học phổ thông.  

D. Sau tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ. 

Câu 9: Nơi diễn ra hoạt động mua, bán hàng hóa hoặc dịch vụ được gọi là gì?  

A. Thị trường trao đổi - sản xuất.  

B. Thị trường lao động.  

C. Thị trường trao đổi hàng hóa.  

D. Thị trường chuyển dịch cơ cấu hàng hóa. 

Câu 10: Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ có tác động như thế nào đối với thị 

trường lao động?  

A. Tác động đến sự phát triển kinh tế của từng địa phương.  

B. Tác động đến các thành phần kinh tế và các vùng lãnh thổ.  

C. Tác động đến các ngành nghề trong nền kinh tế cũng như các nhóm người lao động.  

D. Tác động đến sự phát triển xã hội của đất nước. 

Câu 11: Kể tên được một số lí thuyết lựa chọn nghề nghiệp? 

A. Lý thuyết loại hình nghề nghiệp 

B. Lý thuyết phát triển nghề nghiệp 

C. Lý thuyết hướng nghiệp 

D. ý A,B,và C 

Câu 12: Kể tên được một số năng lực cá nhân phù hợp với một số ngành nghề trong lĩnh vực kĩ 

thuật, công nghệ? 

A. Kỹ thuật phần mềm 

B. Kỹ thuật điện 

C. Làm rõ các đặc điểm về năng lực chuyên môn, bối cảnh gia đình. 

D. ý A và B 

B. TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 13 (1 điểm). Nguyên nhân nào dẫn đến cây ăn quả ra hoa, thu hoạch quả chất lượng thấp. 

Câu 14 (2 điểm). Hãy chia sẻ với bạn những hiểu biết của em về nghề trồng cây ăn quả và một số 

ngành nghề liên quan. 

Câu 15 ( 1 điểm). Nêu ý  nghĩa các giá trị của việc trồng cây ăn quả đối với con người? 

Câu 16 (2 điểm). Trình bày được cách bón phân lót cho một số loại cây ăn quả (Bưởi) phổ biến ở 

địa phương em. 

Câu 17 (1 điểm). Trình bày ưu điểm của phương pháp nhân giống vô tính cây ăn quả. 

 

……………………….Hết…………………………. 



A. Hướng dẫn chung. 

- Học sinh giải đúng bằng phương pháp khác thì cho điểm tương đương theo biểu điểm chấm. 

- Bài chấm theo thang điểm 10, điểm toàn bài bằng tổng của các điểm thành phần. 

B. Hướng dẫn chi tiết. 

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án B A B A C C D C B C D D 

II.TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu Hướng dẫn chấm  Điểm 

Câu 13 

 

- Yếu tố thời tiết và khí hậu không thuận lợi. 

- Chế độ chăm sóc không hợp lý, quá trình thụ phấn không hiệu quả 

- Sâu, bệnh tấn công vào hoa và quả 

- Sử dụng hóa chất không phù hợp, quản lý giống cây không phù hợp 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Câu 14 

 

- Công việc: Bao gồm các hoạt động như: chọn giống, nhân giống, 

trồng và chăm sóc cây, thu hoạch quả, bảo quản và chế biến quả. 

- Yêu cầu: 

+ Kiến thức: Cần có kiến thức về sinh lý cây trồng, kỹ thuật trồng trọt 

và chăm sóc cây ăn quả, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. 

+ Kỹ năng: Cần có kỹ năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận, chịu khó, có sức 

khỏe tốt. 

+ Điều kiện: Cần có đất trồng phù hợp, nguồn nước tưới đầy đủ, điều 

kiện thời tiết thuận lợi. 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

Câu 15 

 

- Giá trị dinh dưỡng: Quả chứa nhiều đường, các axit hữu cơ, chất 

khoáng và nhiều vi tamin 

- Quả và các bộ phận khác của cây có khả năng chưa một số loại bệnh 

- Làm nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến 

- Là mặt hàng xuất khẩu có hiệu quả kinh tế cao, thu nhập gấp 2-3 lần 

so với trồng lúa  

0,25đ 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

 

Câu 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bón phân lót cho cây bưởi:  

Loại phân: 

- Phân hữu cơ: Sử dụng khoảng 8 - 10 kg phân chuồng hoai mục cho 

mỗi hố trồng. 

- Phân vô cơ: Bón phân NPK tỷ lệ 15-15-15 hoặc 16-16-8 với khoảng 

250 - 300 g cho mỗi hố…. 

- Vôi bột: Bón vôi để cải thiện độ pH nếu đất quá chua (pH < 5.5), 

giúp cây dễ dàng hấp thu dưỡng chất. 

Lý do: Phân hữu cơ giúp cải tạo đất, tạo môi trường sống lý tưởng cho 

bộ rễ phát triển. Phân vô cơ cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết 

để cây phát triển mạnh ngay từ đầu 

 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 

 

0,5đ 
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Câu 17  Ưu điểm: 

- Đảm bảo tính di truyền đồng nhất 

- Nhanh chóng có sản phẩm 

- Dễ dàng nhân giống các cây khó sinh sản bằng hạt 

- Giảm thiểu sự biến đổi giống, tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả sản 

xuất 

 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

Hs có câu trả lời khác đúng với ý nghĩa nội dung của câu hỏi cho điểm tối đa 

 

 

 

 

 

…………………….Hết………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


